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Câu 1: Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước 3, 4, 5 là 


A. 60. 
B. 20. 
C. 30. 
D. 10. 

Câu 2: Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau
               [image: image1.png]



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f (x) − m = 0 có 4 nghiệm phân biệt. 


A. m ∈ (1; 2]. 
B. m ∈ [1; 2). 
C. m ∈ (1; 2). 
D. m ∈ [1; 2]. 

Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 12 là 


A. 120. 
B. 40. 
C. 60. 
D. 20. 

Câu 4: Thể tích của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng a
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Câu 5: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là 


A. 12π. 
B. 42π. 
C. 24π. 
D. 36π. 

Câu 6: Số cách chọn đồng thời ra 3 người từ một nhóm có 12 người là 


A. 4. 
B. 
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D. P3. 

Câu 7: Cho hàm số
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 . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image10.wmf]¡


B. Hàm số đồng biến trên 
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C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; −2) và (−2; +∞). 

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; −2) và (−2; +∞). 

Câu 8: Với a là số thực dương khác 1 tùy ý,
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D. 6. 

Câu 9: Đạo hàm của hàm số
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Câu 10: Tập xác định của hàm số y = (x − 1)−4 là 


A. [−1; +∞). 
B. 
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C. (1; +∞). 
D. R \ {1}. 

Câu 11: Hàm số
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 đạt cực tiểu tại điểm 

A. x = −1. 
B. x = 1. 
C. x = −3. 
D. x = 3. 
Câu 12: Thể tích của khối nón tròn xoay có đường kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5 là 

A. 60π. 
B. 45π. 
C. 180π. 
D. 15π. 
Câu 13: Phương trình 5x+2 − 1 = 0 có tập nghiệm là 

A. S = {3}. 
B. S = {2}. 
C. S = {0}. 
D. S = {−2}. 
Câu 14: Thể tích của khối cầu có bán kính bằng 4 là

A. 
[image: image22.wmf]256
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B. 64π.
C. 256π.
D. 
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Câu 15: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 4 là 


A. 4. 
B. 24. 
C. 12. 
D. 8. 

Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x − e2x trên đoạn [−1; 1]

A. 
[image: image25.wmf][

]

(

)

1;1

ln21

max

2

y

-

-+

=

 
B. 
[image: image26.wmf][

]

2

1;1

max1

ye

-

=-


C. 
[image: image27.wmf][

]

(

)

2

1;1

max1

ye

-

-

=-+


D. 
[image: image28.wmf][

]

1;1

ln21

max

2

y

-

+

=


Câu 17: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi có hai đường chéo AC = a, BD = a
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  và cạnh bên AA’ = a
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. Thể tích V của khối hộp đã cho là
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Câu 18: Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y
[image: image35.wmf]2
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A. 1. 
B. 0. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 19: Một khối gỗ hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 1, chiều cao bằng 2. Người ta khoét từ hai đầu khối gỗ hai nửa khối cầu mà đường tròn đáy của khối gỗ là đường tròn lớn của mỗi nửa khối cầu. Tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu là
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Câu 21: Cho hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh là 2a, góc ở đỉnh của hình nón bằng 600. Thể tích V của khối nón đã cho là

A. V =
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B. V =
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C. V = πa3 
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Câu 22: Cho hàm số y
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 có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng
                                                        [image: image44.png]
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Câu 23: Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau
              [image: image49.png]f'(x)





Hàm số y = −2 f (x) + 2019 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 


A. (−4; 2). 
B. (−1; 2). 
C. (−2; −1). 
D. (2; 4). 

Câu 24: Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp. 

B. Hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp. 

C. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. 

D. Hình chóp có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp. 

Câu 25: Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều S.ABCD mà SAC là tam giác đều cạnh a.  
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Câu 26: Cho hàm số f (x) = lnx − x. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 1). 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞). 

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; 0) và (1; +∞). 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞). 

Câu 27: Cho a và b lần lượt là số hạng thứ hai và thứ mười của một cấp số cộng có công sai d. Giá trị của biểu thức
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 là một số nguyên có số ước tự nhiên bằng 


A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 28: Bất phương trình log3 (x 2 − 2x) > 1 có tập nghiệm là 


A. S = (−∞; −1) ∪ (3; +∞). 

B. S = (−1; 3). 


C. S = (3; +∞). 

D. S = (−∞; −1). 

Câu 29: Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi và S.ABC là tứ diện đều cạnh a. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là
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[image: image55.wmf]3

2

2

Va

=

 
B. 
[image: image56.wmf]3

2

6

Va

=


C. 
[image: image57.wmf]3

2

4

Va

=


D. 
[image: image58.wmf]3

2

12

Va

=


Câu 30. Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x3 − 3x + 2. Khẳng định nào dưới đây đúng? 


A. d có hệ số góc âm. 

B. d có hệ số góc dương. 


C. d song song với đường thẳng y = −4. 
D. d song song với trục Ox. 

Câu 31. Cho khối chóp tam giác S.ABC có đỉnh S và đáy là tam giác ABC. Gọi V là thể tích của khối chóp. Mặt phẳng đi qua trọng tâm của ba mặt bên của khối chóp chia khối chóp thành hai phần. Tính theo V thể tích của phần chứa đáy của khối chóp.
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Câu 32: Cho mặt cầu S tâm O, bán kính bằng 2. (P) là mặt phẳng cách O một khoảng bằng 1 và cắt (S) theo một đường tròn (C). Hình nón (N) có đáy là (C), đỉnh thuộc (S), đỉnh cách (P) một khoảng lớn hơn 2. Kí hiệu V1,V2 lần lượt là thể tích của khối cầu S và khối nón (N). Tỉ số
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Câu 33: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x3 −3mx+ 2 = 0 có nghiệm duy nhất. 


A. m < 1. 
B. m ≤ 0. 
C. m < 0. 
D. 0 < m < 1. 

Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, 
[image: image68.wmf]µ
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= 600, AC = 2, SA⊥ (ABC), SA = 1. Gọi M là trung điểm của AB. Khoảng cách d giữa SM và BC là
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Câu 35: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
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 Tổng M + m là
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Câu 36: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a
[image: image78.wmf]¹

0) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
                                                  [image: image79.png]




A. a < 0, b > 0, c < 0. 
B. a < 0, b < 0, c > 0. 
C. a < 0, b > 0, c > 0. 
D. a < 0, b < 0, c < 0.
Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = AD
[image: image80.wmf]2

 , SA ⊥ (ABC). Gọi M là trung điểm của AB. Góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SDM) bằng 


A. 450
B. 900
C. 600
D. 300 

Câu 38. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = −(x − 1)3 + 3m2 (x − 1) − 2 có hai điểm cực trị cách đều gốc tọa độ. Tổng các giá trị tuyệt đối của tất cả các phần tử thuộc S là

A. 4. 
B. 
[image: image81.wmf]2
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C. 1. 
D. 5. 

Câu 39: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C1) và (C2) lần lượt có phương trình (x − 1)2 + (y − 2)2 = 1 và (x + 1)2 + y2 = 1. Biết đồ thị hàm số
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 đi qua tâm của (C1), đi qua tâm của (C2) và có các đường tiệm cận tiếp xúc với cả (C1) và (C2). Tổng a + b + c là 


A. 8. 
B. 2. 
C. −1. 
D. 5. 

Câu 40: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình dưới đây.
                                                         [image: image83.png]



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình 2f (x) + x2 > 4x + m nghiệm đúng với mọi x ∈ (−1; 3). 


A. m < −3. 
B. m < −10. 
C. m < −2. 
D. m < 5. 

Câu 41: Cho hàm số y = x3 + 2 (m − 2) x2 − 5x + 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 (x1 < x2) thỏa mãn
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Câu 42: Cho
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. Biết log sin x + log cos x = −1 và log (sin x + cos x) =
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 . Giá trị của n là 


A. 11. 
B. 12. 
C. 10. 
D. 15. 

Câu 43: Số nghiệm của phương trình 50x + 2x+5 = 3 · 7x là 


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 0. 

Câu 44: Cho tứ giác ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CA, AD lần lượt lấy 3; 4; 5; 6 điểm phân biệt khác các điểm A, B, C, D. Số tam giác phân biệt có các đỉnh là các điểm vừa lấy là 


A. 781. 
B. 624. 
C. 816. 
D. 342. 

Câu 45: Cho hình chóp đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng 2, điểm M thuộc cạnh SA sao cho SA = 4SM và SA vuông góc với mặt phẳng (MBC). Thể tích V của khối chóp S.ABC là
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Câu 46: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; R) và (O’; R). AB là một dây cung của đường tròn (O; R) sao cho tam giác O’AB là tam giác đều và mặt phẳng (O0AB) tạo với mặt phẳng chứa đường tròn (O; R) một góc 600. Tính theo R thể tích V của khối trụ đã cho.
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Câu 47: Biết
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 với a, b, c là các số nguyên và a > b > c > 1. Tổng a + b + c là 


A. 203. 
B. 202. 
C. 201. 
D. 200. 

Câu 48: Số giá trị nguyên của tham số m nằm trong khoảng (0; 2020) để phương trình ||x − 1| − |2019 − x|| = 2020 − m có nghiệm là 


A. 2020. 
B. 2021. 
C. 2019. 
D. 2018. 

Câu 49: Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết h = 
[image: image100.wmf]m

n

  với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng m + n là 


A. 12. 
B. 13. 
C. 11. 
D. 10. 

Câu 50: Cho hàm số f (x) = mx4 + nx3 + px2 + qx + r (m
[image: image101.wmf]¹

0). Chia f (x) cho x − 2 được phần dư bằng 2019, chia f’ (x) cho x − 2 được phần dư là 2018. Gọi g (x) là phần dư khi chia f (x) cho (x − 2)2. Giá trị của g (−1) là 

A. −4033. 
B. −4035. 
C. −4039. 
D. −4037.
----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu 1: A

V = abc = 3 · 4 · 5 = 60.
Câu 2: C
Phương trình f (x) − m = 0 có 4 nghiệm phân biệt. 

⇔ Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = f (x) tại 4 điểm phân biệt. 

⇔ 1 < m < 2
Câu 3: A

V = Sh = 10 · 12 = 120
Câu 4: B

Rcầu = 
[image: image102.wmf]3
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Câu 5: C

Sxq = 2πrl = 24π
Câu 6: D
Câu 7: D
Tập xác định D = R \ {−2}

[image: image103.wmf](
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 nên hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
Câu 8: A
Câu 9: D
Câu 10: D

Hàm số y = (x − 1)−4 xác định ⇔ x − 1 
[image: image104.wmf]¹

 0 ⇔ x
[image: image105.wmf]¹

 1
Câu 11: B

Ta có bảng biến thiên của hàm số
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Hàm số
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đạt cực tiểu tại điểm x = 1
Câu 12: D
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Câu 13: D

5x+2 − 1 = 0 ⇔ 5x+2 = 1 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = −2
Câu 14: A
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Câu 15: D
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Câu 16: A

y’ = 1 − 2e2x, y’ = 0 ⇔ x
[image: image112.wmf]1
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Câu 17: C


[image: image115.wmf]3
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Câu 18: C
Tập xác định: D = R \ {0}. Từ đó suy ra hàm số không có tiện cận đứng.
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Suy ra hàm số có hai tiện cận ngang là y = 2 và y = −2
Câu 19: C
                                           [image: image118.png]



Hai nửa khối cầu ghép lại được khối cầu có thể tích là
                                            
[image: image119.wmf]3
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Thể tích của khối trụ tròn xoay ban đầu
                                    V = π · 12 · 2 = 2π.
Tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu là
                                                  
[image: image120.wmf]1
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Câu 20: B
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Câu 21: D

Tính được r = a, h =
[image: image122.wmf]3

 nên
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Câu 22: B

Dựa vào hình dáng đồ thị ta có a < 0. 


Hàm số nghịch biến trên R nên y’ = 3ax2 + 2bx + c < 0, ∀x ∈ R ⇔ b2 − 3ac < 0
Câu 23: B

y = g(x) = −2f(x) + 2019 ⇒ g’ (x) = −2f’ (x). 


Ta có bảng xét dấu đạo hàm của hàm số y = g(x)
            [image: image124.png]



Câu 24: C

Hình thang cân là tứ giác nội tiếp
[image: image125.png]Tai va xem trgn bd dé thi thir THPT QG 2019
chat lwgng tai: Tailieugiangday.com
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Câu 25: B
                                 [image: image126.png]



Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. 

Ta có SO ⊥ (ABCD). ∆SAC là tam giác đều cạnh a nên tính được

[image: image127.wmf]3
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VS.ABCD =
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Câu 26: A

Tập xác định: D = (0; +∞).
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 Ta có bảng xét dấu đạo hàm của hàm y = f(x)
                             [image: image131.png]f'(@)





Câu 27: C

Gọi số hạng đầu của cấp số cộng là u1. 

Ta có
[image: image132.wmf](
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Câu 28: A
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Câu 29: B

V = 2VS.ABC = 2
[image: image134.wmf]2
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Câu 30: C

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = −1. 


Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm x = −1 là y = y’ (−1)(x + 1) + y(−1) = 0
Câu 31: C
                                         [image: image135.png]L




Mặt phẳng đi qua ba trọng tâm G1, G2, G3 là mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy (ABC) và cắt các  cạnh SA, SB, SC lần lượt tại các điểm M, N, P.
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Suy ra VMNP.ABC = V − VS.MNP =
[image: image137.wmf]819
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Câu 32: D
                                             [image: image138.png]



Vcầu =
[image: image139.wmf]3
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rnón =
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Vnón =
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Câu 33: A
x3 − 3mx + 2 = 0 (∗) ⇔
[image: image142.wmf]3
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Xét hàm số
[image: image143.wmf](
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 trên D = R \ {0}. Ta có f’ (x) =
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Bảng biến thiên của hàm số f = f(x)
              [image: image145.png]



Phương trình (∗) có nghiệm duy nhất ⇔ Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại một điểm duy nhất ⇔ m < 1
Câu 34: A
                                                [image: image146.png]



Gọi N là trung điểm AC, H là hình chiếu của A trên SM. Khi đó AH ⊥ (SMN). Lại có BC ∥ (SMN) nên d(SM, BC) = d(B,(SMN)) = d(A,(SMN)) = AH. 

Ta có AB = AC sin C =
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Vậy d(SM, BC) =
[image: image148.wmf]21
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Câu 35: D

Đặt t = cos x (−1 ≤ t ≤ 1). 


Xét hàm số
[image: image149.wmf]31
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 trên [−1; 1]. Ta có
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Suy ra M =
[image: image151.wmf][
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 . Khi đó, M + m =
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Câu 36: A
                                            [image: image153.png]




Dựa vào hình dáng đồ thị ta có a < 0. 


Hàm số có ba cực trị nên ab < 0, suy ra b > 0. y(0) = c. 


Dựa vào đồ thị ta có c < 0.
Câu 37: B
                  [image: image154.png]M





Đặt AD = a. Ta tính được AB =
[image: image155.wmf]23
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Ta có:
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Suy ra
[image: image157.wmf]·
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 , hay DM ⊥ AC
⇒ DM ⊥ (SAC) ⇒ (SDM) ⊥ (SAC) ⇒ ((SDM), (SAC)) = 900
Câu 38: C
Ta có y’ = −3(x − 1)2 + 3m2 , y’ = 0. 
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Suy ra hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là (1 + m; 2m3 − 2) và (1 − m; −2m3 − 2). 
Hai điểm này cách đều gốc tọa độ nên (1 + m)2 + (2m3 − 2)2 = (1 − m) 2 + (−2m3 − 2)2 

⇔ 4m3 − m = 0 ⇔
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Vậy S = 1.
Câu 39: B
Đường tròn (C1) có tâm là I1 (1; 2). Đường tròn (C2) có tâm là I2 (−1; 0) thuộc đồ thị hàm số nên a = b. 
Đồ thị đã cho có hai đường tiệm cận là x = −c và y = a. Suy ra I (−c; a) là tâm đối xứng của đồ thị. Vì hai đường tròn (C1), (C2) cùng tiếp xúc với hai đường tiệm cận nên tâm của chúng nằm trên trục đối xứng của đồ thị hàm số, suy ra I là trung điểm I1I2, do đó a = 1, c = 0. 

Vậy a + b + c = 1 + 1 + 0 = 2.
Câu 40: B
Ta có
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đạt được khi x = 2. Mặt khác, parabol g(x) = x2−4x có hoành độ đỉnh là x0 = 2 nên
[image: image162.wmf](
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 Suy ra 
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Vậy bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x ∈ (−1; 3) khi và chỉ khi m < −10.
Câu 41: C
Ta có y’ = 3x2 + 4(m −2)2 −5, tam thức bậc hai này có ac < 0 nên nó có hai nghiệm trái dấu. Do đó hàm số đã cho luôn có hai điểm cực trị x1 < 0 < x2. Theo định lí Viète, x1 + x2
[image: image164.wmf](

)

42

3

m

-

=

 
Suy ra 
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Thử lại, ta thấy m = 
[image: image168.wmf]1
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Câu 42: B
Ta có logsin x + logcos x = −1 nên sin xcosx =
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Câu 43: D
Xét hàm số f (x) = 50x + 2x+5 − 3 · 7x  

Ta có 

f’ (x) = 50x ln50 + 32 · 2x ln 2 − 3 · 7x ln 7 

f’’ (x) = 50x (ln 50)2 + 32 · 2x (ln 2)2 − 3 · 7x (ln 7)2 

Vì (ln 50)2 > 3·(ln 7)2 nên f’’ (x) > 0 ∀x ∈ R, hay f’ (x) là hàm đồng biến. Mà
[image: image172.wmf](
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 nên f’ (x) > 0, ∀x ∈ R. Suy ra f (x) là hàm đồng biến trên R, mà
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Câu 44: A
                                           [image: image174.png]



Số cách lấy ra 3 điểm bất kì từ các điểm đã lấy là 
[image: image175.wmf]3
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Để lấy ra bộ ba điểm không tạo thành một tam giác, ta lấy ba điểm nằm trên một cạnh và số bộ như vậy là
[image: image176.wmf]3333
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Vậy số tam giác có ba đỉnh thuộc các điểm đã cho là
[image: image177.wmf]3
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Câu 45: A
                                            [image: image178.png]



Gọi H là tâm của tam giác ABC và N là trung điểm của BC. Do SA ⊥ (MBC) nên SA ⊥ MN, lại có SH ⊥ AN nên tứ giác SMHN nội tiếp. Suy ra
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Câu 46: D
                                       [image: image182.png]



Gọi H là trung điểm AB. Khi đó
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Suy ra
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Vậy V = πR2 ·
[image: image186.wmf]3
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Câu 47: B
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Suy ra 
[image: image189.wmf](
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Vậy a = 101, b = 99, c = 2 và a + b + c = 202
Câu 48: D
Ta có f (x) = ||x − 1| + |2019 − x|
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 . Suy ra min f (x) = 0 và max f (x) = 2018. Do đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi 

                             0 ≤ 2020 − m ≤ 2018 ⇔ 2 ≤ m ≤ 2020. 

Từ đó có 2018 giá trị nguyên của m trong khoảng (0; 2020) thỏa mãn bài toan
Câu 49: C
Giả sử chiều dài, chiều rộng của hộp là 2x và x; giá thành làm đáy và mặt bên hộp là 3, giá thành làm nắp hộp là 1. Theo giả thiết ta có 

                                           2x2h = Vhộp = 48 ⇒ x2h = 24
Giá thành làm hộp là 

                  3(2x2 + 2xh + 4xh) + 2x2 = 8x2 + 9xh + 9xh ≥
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Dấu bằng xảy ra khi
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Vậy m = 8, n = 3 và m + n = 11.
Câu 50: B

Theo dữ kiện đề bài ta có thể viết


f (x) = a(x − 2)4 + b(x − 2)3 + c(x − 2)2 + d(x − 2) + e 



⇒ f’ (x) = 4a(x − 2)3 + 3b(x − 2)2 + 2c(x − 2)2 + d. 

Theo giả thiết f (2) = 2019, f’ (2) = 2018 nên e = 2019 và d = 2018. 

Suy ra g(x) = 2018(x−2) + 2019 nên g (−1) = −4035.
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